	BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*** 

Số:   347  - QĐKT/TWĐTN-VP                  
	  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Khen thưởng

---------

BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ điều 31, chương VIII Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 707-QĐ/TWĐTN-VP ngày 10/12/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn;  
- Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 24-KHPH/TWĐTN-BCA, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và lãnh đạo Bộ Công an về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015);

- Xét đề nghị của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an tại Tờ trình số 464-TTr/ĐTNCA ngày 10 tháng 8 năm 2015 và Văn phòng Trung ương Đoàn;
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 10 tập thể (có danh sách kèm theo):
Có mô hình tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Điều 2: Đồng chí Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an và các tập thể có tên trong danh sách kèm theo tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

	Nơi nhận:

- Như điều 2;
- VP: TH-TĐ;
- Lưu VT-LT.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
(Đã ký)
Nguyễn Mạnh Dũng


DANH SÁCH
Các tập thể được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành TW Đoàn

(Kèm theo Quyết định số  347-QĐKT/TWĐTN-VP ngày 12 /8/2015)

--------------
	Stt
	Mô hình
	Đơn vị

	1. 
	Mô hình:

“Đội thanh niên tình nguyện Ba sẵn sàng - Vì nhân dân phục vụ”
	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an thành phố Hà Nội

	2. 
	Mô hình:

“Đội thanh niên xung kích vì an ninh Tổ quốc gắn với phát triển kinh tế”
	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

	3. 
	Mô hình:

“Khu dân cư không phát sinh thanh, thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”
	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam

	4. 
	Nhóm:

“Bạn giúp Bạn”
	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

	5. 
	Mô hình:

“Thanh niên tình nguyện Tiếp sức đến trường”
	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Bình Phước

	6. 
	Mô hình:

“Đội Hoạt động xã hội tình nguyện”
	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Phước Hộ, Thị xã LaGi, tỉnh Bình  Thuận

	7. 
	Mô hình:

“Đội dân phòng liên xã huyện Bến Lức”
	Tập thể Đội dân phòng liên xã huyện Bến Lức, tỉnh Long An

	8. 
	Câu lạc bộ:

“Thắp sáng niềm tin”
	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

	9. 
	Mô hình:

“Tuần tra nhân dân”
	Công an xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

	10. 
	Câu lạc bộ:

“Thắp sáng ước mơ hoàn lương”
	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
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QUYẾT ĐỊNH

Khen thưởng
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BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ điều 31, chương VIII Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 707-QĐ/TWĐTN-VP ngày 10/12/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn;  
- Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 24-KHPH/TWĐTN-BCA, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và lãnh đạo Bộ Công an về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015);

- Xét đề nghị của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an tại Tờ trình số 464-TTr/ĐTNCA ngày 10 tháng 8 năm 2015 và Văn phòng Trung ương Đoàn;
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 70 cá nhân (có danh sách kèm theo):
Đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Điều 2: Đồng chí Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an và các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

	Nơi nhận:

- Như điều 2;
- VP: TH-TĐ;

- Lưu VT-LT.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)
Nguyễn Mạnh Dũng


DANH SÁCH
Các cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành TW Đoàn

(Kèm theo Quyết định số   348  -QĐKT/TWĐTN-VP ngày 12/8/2015)

--------------

I. Đại biểu lực lượng Công an nhân dân:
	Stt
	Họ và tên
	Đơn vị

	1. 
	Thượng úy Ngô Thị Linh
	Bí thư Chi đoàn Phòng PC47 Công an thành phố  Hải Phòng

	2. 
	Đại úy Lầu A Chứ
	Cán bộ PA88, Công an Điện Biên

	3. 
	Đại úy Ma Vĩnh Long
	Đội Cảnh sát điều tra tội phạm Ma túy, Công an Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	4. 
	Đại úy Đinh Lê Hòa
	Cán bộ PA92, Công an tỉnh Hòa Bình

	5. 
	Đại úy Diệp Trương Ý Nguyện
	Phó đội trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an tỉnh Thái Nguyên

	6. 
	Thượng úy Đỗ Văn Tư
	Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, Phó Bí thư Chi đoàn, Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

	7. 
	Ông Hà Văn Thái
	Trưởng Công an xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

	8. 
	Thượng úy Nguyễn Văn Nam
	Cán bộ Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

	9. 
	Thiếu tá Huỳnh Ngọc Truyền
	Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam

	10. 
	Thượng úy Nguyễn Đình Thích
	Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

	11. 
	Thượng uý Hà Đức Liên
	Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi

	12. 
	Đại úy Phan Hoàng Sơn
	Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Tiền Giang

	13. 
	Thiếu tá Nguyễn Công Khanh
	Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

	14. 
	Thượng úy Nguyễn Phú Cường
	Cán bộ Đội Cảnh sát Thi hành án và hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

	15. 
	Đại úy Nguyễn Văn Tha
	Cán bộ PX15, Công an tỉnh Vĩnh Long

	16. 
	Đại uý Đoàn Văn Quân
	Cán bộ Phòng 4, A64, Tổng cục An ninh, Bộ Công an

	17. 
	Thượng úy Huỳnh Trương Đăng Vũ
	Cán bộ Phòng 5, C50, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an

	18. 
	Thượng uý Đỗ Tuấn Anh
	Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KHKT PCCC, T34, Tổng cục Chính trị CAND, Bộ Công an

	19. 
	Thượng úy Nguyễn Văn Chớ
	Cán bộ Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, K20, Bộ Công an

	20. 
	Đại úy Phạm Tuấn Em
	Phó Đội trưởng Trại giam Phước Hòa, Tổng cục VIII, Bộ Công an


II. Đại biểu lực lượng Quân đội nhân dân:
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị

	1.
	Thượng uý Nguyễn Ngọc Tuấn
	Chính trị viên Phó Tiểu đoàn Tiểu đoàn 15, Bộ Tham mưu, Quân khu 2

	2.
	Đồng chí Phạm Thanh Long
	Chiến sĩ Dân quân thường trực Ban CHQS phường Hòa Minh, Ban CHQS quận Liên Chiểu, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng, Quân khu 5

	3.
	Đồng chí Đoàn Thi Thơ
	Tiểu đội trưởng dân quân Ban CHQS phường Tân Thành, Ban CHQS quận Tân Phú, Bộ CHQS thành phố Hồ Chí Minh, Quân khu 7

	4.
	Trung sĩ Trần Hoàng Tuấn
	Chiến sĩ Tiểu đội 1, Trung đội Bộ binh, Cụm chiến đấu 1, Trung đoàn 152, Quân khu 9

	5.
	Đại úy Nguyễn Chí Thanh
	Đại đội trưởng Đại đội 2 Công binh - Vệ binh, Tiểu đoàn BĐKT Sân bay Cần Thơ, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân

	6.
	Thượng úy Nguyễn Hữu Duẩn
	Sĩ quan điều tra Đoàn Đặc nhiệm Miền Bắc, Cục phòng chống tội phạm ma túy, BTL Bộ đội Biên phòng

	7.
	Thượng úy Phạm Văn Tài
	Đội phòng chống tội phạm, Đồn Biên phòng Loóng Sập, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, BTL Bộ đội Biên phòng

	8.
	Đại úy Lê Kiếm Sơn
	Trinh sát viên Đội Đặc nhiệm phòng chống tội phạm và ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, BTL Bộ đội Biên phòng

	9.
	Trung úy Dương Văn Tốt
	Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm. Đồng Biên phòng Ba Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, BTL Bộ đội Biên phòng

	10.
	Trung úy Lê Thanh Công
	Đội trưởng Đội PCTP Ma túy, Đồn Biên phòng CKQT Móng Cái, BĐBP tỉnh Quảng Ninh, BTL Bộ đội Biên phòng

	11.
	Đại úy Lê Hồng Tư
	Trợ lý điều tra Phòng PCTP ma tuý, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình, BTL Bộ đội Biên phòng

	12.
	Thượng úy Bùi Xuân Tập
	Tổ trưởng Đội NV số 1, Phòng Pháp luật, BTL Vùng CSB1, BTL Cảnh sát biển

	13.
	Đại úy Đàm Minh Khoa
	Thuyền trưởng Tàu CSB 2012, Hải đội 202, BTL Vùng CSB2, BTL Cảnh sát biển

	14.
	Thượng úy Trần Xuân Thăng
	Phó Đội trưởng Đội Đặc nhiệm Số 3, Cụm Đặc nhiệm CTPMT1, BTL Cảnh sát biển

	15.
	Thượng úy Nguyễn Đình Lâm
	Trợ lý trinh sát Cụm Trinh sát 1, BTL Cảnh sát biển

	16.
	Trung úy Quách Văn An
	Phó Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

	17.
	Đại úy Bùi Việt Hoàng Sơn
	Trợ lý Phòng phần mềm cơ sở dữ liệu, Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Tổng Tham mưu

	18.
	Trung úy Nguyễn Văn Chung
	Trợ lý Phòng 5, Viện 70, Tổng cục II

	19.
	Thượng úy Đào Văn Hùng
	Trợ lý Phòng 4, Trung tâm 72, Tổng cục II

	20.
	Đại úy CN Nguyễn Thị Nguyệt
	Nhân viên nghiệp vụ Phòng Nghiên cứu Tổng hợp, Cục 16, Tổng cục II


III. Đại biểu ngoài lực lượng vũ trang:
	Stt
	Họ và tên
	Đơn vị

	1
	Đồng chí Lê Quang Hậu
	Học sinh 12A5 THPT Trần Đại Nghĩa, Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

	2
	Đồng chí Sồng A Cang
	Bí thư Đoàn xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

	3
	Ông Lý Dâu Phùng
	Thôn đội trưởng dân quân bản Ma Ly Pho, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

	4
	Đồng chí Vũ Trí Khánh
	UVBTV Thành đoàn Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

	5
	Ông Hoàng Văn Lạ
	Trưởng thôn Nà Ngộm, đội trưởng TNTQ xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

	6
	Đồng chí Hà Chí Công
	Bí thư Chi đoàn xóm 11, xã Tứ Quận; Phó trưởng Công an xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

	7
	Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà
	Bí thư Chi đoàn khu 17, xã Bằng Luân huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

	8
	Đồng chí Mùa A Mình
	Phó bí thư Chi đoàn bản Háng Cháng Lừ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

	9
	Đồng chí Phạm Văn Tuấn
	Bí thư Đoàn xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

	10
	Đồng chí Nguyễn Văn Hùng
	Phó Bí thư đoàn phường Ninh Xá, TP. Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh

	11
	Đồng chí Đỗ Văn Hùng
	Bí thư Đoàn xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

	12
	Đồng chí Hà Thị Thu Thuỷ
	Bí thư Đoàn Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

	13
	Đồng chí Nguyễn Thị Huyền
	Bí thư Huyện đoàn Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

	14
	Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn
	Bí thư Đoàn Trường THPT Lương Thế Vinh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

	15
	Đồng chí Văn Trung Dũng
	Bí thư Thành đoàn Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

	16
	Đồng chí Trần Minh Viết
	Phó Bí thư Đoàn thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

	17
	Đồng chí Nguyễn Văn Hà
	Bí thư Huyện đoàn Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

	18
	Đồng chí Võ Hoàn Hải
	Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa

	19
	Ông Cao Bay
	Xóm 4, thôn Diễn Khánh, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

	20
	Ông Nguyễn Đại Giang
	Tổ bảo vệ dân phố Hàng Gòn, Thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

	21
	Đồng chí Đặng Minh Dũng
	Đội trưởng Đội Thanh niên xung kích an ninh phường Đài Sơn, thành phố Phan rang - Tháp chàm, tỉnh Ninh Thuận

	22
	Đồng chí Phan Tuấn Hải
	Bí thư Đoàn xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

	23
	Đồng chí Nguyễn Thế Vinh
	Bí thư Huyện đoàn Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

	24
	Đồng chí Trần Trọng Nghĩa
	Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn quân sự, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

	25
	Đồng chí Nguyễn Văn Tuân
	Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu

	26
	Đồng chí Trần Viễn Phương
	Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Trà Vinh

	27
	Đồng chí Đỗ Trọng Nghĩa
	Chủ nhiệm CLB “Tuổi trẻ với pháp luật” thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

	28
	Đồng chí Phạm Ngọc Trang
	Bí thư Đoàn xã Long Thạnh, huyện Phụng hiệp, tỉnh Hậu Giang

	29
	Đồng chí Hà Văn Trường
	Bí thư Đoàn cơ sở Xí nghiệp Xây lắp, khảo sát và sửa chữa các công trình khai thác dầu khí, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro

	30
	Đồng chí Nguyễn Thị Hương
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